
Chương 6: Thương mại quốc tế & 
sự phát triển kinh tế

Phần 2. Thực tiễn 

chính sách thương 

mại của các quốc gia
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Nội dung

 Chính sách thương mại của các nước đang 

phát triển

 Chính sách thương mại chiến lược của các 

nước phát triển
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Chính sách thương mại của các nước 
đang phát triển

 Chiến lược công nghiệp hóa dựa vào thay 

thế nhập khẩu (ISI)

 Tự do hóa thương mại

 Chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất 

khẩu 
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Chiến lược công nghiệp hóa dựa vào 
thay thế nhập khẩu (ISI) – Cơ sở lý 
luận

 Lý luận về các ngành công nghiệp non trẻ 

(infant industry argument) 

– Một nước có lợi thế so sánh ở một số ngành 

công nghiệp, song các ngành này còn non trẻ và 

chưa đủ sức cạnh tranh

– Chính phủ cần hỗ trợ các ngành này cho đến khi 

chúng có đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc 

tế
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ISI – Nội dung

– Hướng vào thị trường trong nước

– Ưu tiên sản xuất phục vụ thị trường nội địa nhằm 

thay thế nhập khẩu

– Sử dụng các biện pháp thay thế nhập khẩu

 Thuế quan cao

 Hạn ngạch nhập khẩu

 Hàng rào phi thuế quan

– Khuyến khích một chế độ kiểm soát tiền tệ và duy 

trì đồng nội tệ cao nhằm tạo thuận lợi cho nhập 

khẩu máy móc và linh, phụ kiện
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ISI – Đặc trưng

 Các nước áp dụng ISI: các nền kinh tế lớn của Mỹ la 
tinh, một số nền kinh tế Đông Á (1950), các nước 
Đông Á khác từ những năm 1960, 1970. 

 Sau WWII, đối với các nước mới dành được độc lập 
ở Mỹ la tinh, ISI được xem là một chiến lược lý 
tưởng có thể giúp họ cùng một lúc đạt được nhiều 
mục tiêu

 Thực hiện nghiêm ngặt các chính sách bảo hộ thị 
trường trong nước để bảo vệ các ngành công 
nghiệp non trẻ → các ngành này được độc quyền 
tiêu thụ hàng hoá trên thị trường nội địa
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ISI – Đặc trưng (tiếp)

 Chính phủ can thiệp bằng nhiều chính sách như 

chính sách tỷ giá cố định hoặc xác lập trên cơ sở 

nâng cao giá trị cho đồng tiền nội địa, trợ giá qua lãi 

suất thấp, kiểm soát chính sách giá cả, thương mại, 

ngoại thương… 

 Chính phủ khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài 

đầu tư vào công nghiệp chế tạo, còn chính phủ đầu 

tư xây dựng hệ thống đường giao thông và sản xuất 

năng lượng. 
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Tỷ lệ bảo hộ hiệu quả đối với ngành chế tạo ở 
một số nước đang phát triển
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ISI – những thuận lợi

 Thị trường có sẵn → mức độ rủi ro thấp

 Bảo hộ thị trường trong nước dễ thực hiện 

hơn đàm phán để các nước phát triển hạ 

thấp hàng rào thương mại

 Các nước phát triển sẽ đầu tư sản xuất vào 

các nước đang phát triển 

 Giúp mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo công 

ăn việc làm
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ISI – những khó khăn

 Hiệu quả kinh tế thấp do bảo hộ

 Quy mô thị trường nhỏ, không đạt được hiệu 

quả kinh tế nhờ quy mô

 Đầu tư cho công nghiệp chế tạo đòi hỏi vốn, 

công nghệ cao, chuyên gia giỏi → khó khăn đối 

với các nước đang phát triển
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ISI – Đánh giá

 Đạt được kết quả tích cực trong giai đoạn đầu

 Ở giai đoạn sau, khi các nước ĐPT đẩy mạnh thực hiện ISI, 

tăng cường nhập khẩu hàng hóa tư bản và bán thành phẩm để 

phát triển công nghiệp trong nước, các tác động tiêu cực bắt 

đầu nảy sinh 

– Chính sách duy trì nội tệ ca làm cầu về hàng xuất khẩu 

giảm

– Trình độ lao động của các nước chưa đáp ứng được  yêu 

cầu sản xuất

– Nhu cầu trong nước không đủ lớn

– Gia tăng áp lực lạm phát, thâm hụt ngân sách và BoPCuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
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Tự do hóa thương mại từ năm 1985

 Thực tế chỉ ra: các nước đang phát triển tự do hóa 
thương mại có tốc độ tăng trưởng cao hơn các nước 
theo đuổi ISI

– Tuy nhiên đây là vấn đề gây tranh cãi

 Từ giữa những năn 1980s, nhiều Chính phủ đã mất 
lòng tin vào ISI và bắt đầu tự do hóa thương mại
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Tỷ lệ bảo hộ hiệu quả tại Ấn độ và Brazil
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Tăng trưởng thương mại của các nước 
đang phát triển
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Tự do hóa thương mại – đánh giá

 Giống như ISI, mục tiêu cuối cùng của tự do hóa thương mại là 
công nghiệp hóa, phát triển kinh tế

 Tự do hóa thương mại có khuyến khích phát triển kinh tế?

– Thực tế chưa rõ ràng

– Tốc độ tăng trưởng của Brazil và một số nước Mỹ La 
tinh trong thời kỳ tự do hóa TM chậm hơn thời kỳ ISI

– Tuy nhiên, những năm 1980s, tăng trưởng chậm một 
phần do chính sách vĩ mô không ổn định và khủng hoảng 
tài chính

– Những nước khác như Ấn Độ đã tăng trưởng cao hơn 
trong thời kỳ tự do hóa thương mại
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Chiến lược công nghiệp hóa hướng về 
xuất khẩu (EOI)– Cơ sở lý luận

• Cơ sở lý luận cho EOI chính là trường phái “chủ nghĩa tự do
mới”

 các nước nên chuyên môn hoá và đẩy mạnh xuất khẩu
những loại hàng hoá mà họ có lợi thế so sánh và nhập
khẩu các loại hàng hoá khác mà họ không có lợi thế so
sánh

 đề cao vai trò của lực lượng thị trường, khuyến khích áp
dụng các chính sách kích thích sự phát triển của kinh tế thị
trường tự do và mở cửa.

• Nhiều nước ĐPT chuyển từ ISI sang EOI
 Các nền kinh tế Đông Á (Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore

vào đầu những năm 1960),
 Hàng loạt các nước ĐPT khác như Chile, Argentina, Braxin,

Indonesia, Thái Lan, Malaysia… (những năm 1970)
 Một số nước đã đạt tốc độ phát triển kinh tế cao (trên

10%/năm) được Ngân hàng Thế giới gọi là “những nền kinh
tế hiệu quả cao Châu Á”
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Tỷ lệ bảo hộ, 1985 (%)
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EOI – Nội dung

 Tập trung phát triển các ngành phục vụ xuất 
khẩu

 Hướng ra thị trường thế giới
– So sánh kim ngạch XK với GDP

 > 50% : quốc gia hướng về xuất khẩu

 < 50% : hướng về nội địa

 Biện pháp
– Bảo hộ thấp

– Khuyến khích và hỗ trợ xuất khẩu
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EOI – Đặc trưng

 Thực hiện các chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng hoá nhằm

– phát huy lợi thế so sánh, tham gia sâu rộng vào phân công lao động quốc 

tế, 

– lấy ngoại tệ từ xuất khẩu để nhập khẩu máy móc và kỹ thuật, thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hoá

 Khuyến khích thu hút các nguồn vốn nước ngoài (gồm vốn ODA, vốn 

FDI và các nguồn vốn đầu tư gián tiếp khác) phục vụ xuất khẩu. 

 Thành lập các đặc khu kinh tế, các khu chế xuất, các khu mậu dịch tự 

do. 
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EOI – những thuận lợi

 Thị trường rộng lớn

 Đạt được hiệu quả kinh tế nhờ quy mô

 Đáp ứng nhu cầu thị trường → kích thích nền kinh tế 

hoạt động có hiệu quả 

 Nhu cầu nhập khẩu sản phẩm công nghiệp tăng
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EOI – những khó khăn

 Áp lực cạnh tranh lớn

 Các nước phát triển bảo hộ cao đối với các 

ngành mà các nước đang phát triển có lợi 

thế (ví dụ: dệt may)

 Có thể gây ra mất cân đối giữa phục vụ nội 

địa và xuất khẩu

 Dễ bị ảnh hưởng do biến động của thị 

trường nước ngoài
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EOI – Đánh giá

 NIEs (HQ,HK, ĐL, Singapore, Braxin, TQ), các nước ĐNA (TL, 

Malaysia, Indonesia): thành công với EOI

– Tăng trưởng kinh tế tăng

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế quốc gia 

 Tuy nhiên, EOI đã không đạt được mục tiêu phát triển 

– Cạnh tranh gay gắt, áp lực giảm giá  suy giảm ĐKTM

– Lao động ở các nước ĐPT trở thành nạn nhân của những công 

việc nặng nhọc, lương thấp

– Thất nghiệp

– Doanh nghiệp và hộ nông nghiệp sản xuất nhỏ bị gạt ra ngoài lề

– Khai thác quá mức tài nguyên
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Nghiên cứu trường hợp: Singapore  và 
chiến lược công nghiệp hóa hướng về 
xuất khẩu

 Diện tích: 710 km2

 Dân số: gần 5 triệu người 

(2009)

 Thu nhập bình quân đầu 

người: 37000 USD (2009)
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Nghiên cứu trường hợp: Singapore  và 
chiến lược công nghiệp hóa hướng về 
xuất khẩu

 Bắt đầu từ 1965 
– Tập trung vào các ngành: sợi, may mặc, chế biến 

gỗ, chế biến thực phẩm, lắp ráp…

 Từ 1970
– Cạnh tranh tăng lên → tập trung vào công nghiệp 

nặng sử dụng nhiều vốn: đóng tàu, lọc dầu…

→ Trung tâm lọc dầu lớn thứ ba thế giới

→ Nhà máy đóng tàu lớn nhất Đông Nam Á

→ Công nghiệp sản xuất thiết bị điện tử: thu hút 
nhiều lao động nhất
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Nghiên cứu trường hợp: Singapore  và 
chiến lược công nghiệp hóa hướng về 
xuất khẩu

 Từ 1980: bước vào giai đoạn mới “cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ hai”

– Đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ, sử dụng 

nhiều chất xám hơn

– Mục tiêu: tạo ra hàng hóa xuất khẩu có giá trị cao, 

có sức cạnh tranh

– Nâng mức sống và chất lượng cuộc sống ngang 

tầm các nước phát triển
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Nghiên cứu trường hợp: Singapore  và 
chiến lược công nghiệp hóa hướng về 
xuất khẩu

 Kết quả đạt được
– FDI vào Singapore tăng nhanh chóng, tập trung 

vào: sản xuất máy vi tính, điện tử bán dẫn, chế 
tạo máy, hóa dầu

– Trở thành trung tâm sản xuất điện tử bán dẫn 
hàng đầu Đông Nam Á

– Các ngành dịch vụ phát triển mạnh: tài chính, 
cảng, viễn thông, công nghệ thông tin

– Tốc độ tăng trưởng cao nhất bốn con rồng châu 
Á, tỷ lệ lạm phát thấp nhất
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Nghiên cứu trường hợp: Singapore  và 
chiến lược công nghiệp hóa hướng về 
xuất khẩu

 Singapore ngày nay
– Quốc gia phát triển nhất Đông Nam Á

– Thu nhập bình quân đầu người ở mức cao trên thế giới 
(khoảng 37000 USD năm 2009)

– Trung tâm sản xuất đồ điện tử bán dẫn và mạch vi điện tử

– Các ngành công nghiệp chủ lực hướng mạnh về XK: dọc 
dầu và sản phẩm hóa dầu, đóng tàu, thiết bị phương tiện 
vận tải, điện tử…

– Nền ngoại thương hùng mạnh: là trung tâm chuyển khẩu 
lớn của khu vực, cầu nối giữa các nước phát triển với Đông 
Nam Á
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Chính sách thương mại chiến lược của 
các nước phát triển

Nội dung:

 Cơ sở lý luận 

– Công nghệ và yếu tố phái sinh

– Cạnh tranh không hoàn hảo và chính sách thương 

mại chiến lược

 Chính sách thương mại chiến lược trên thực 

tế
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Cơ sở lý luận

 Chính sách thương mại chiến lược dựa trên 

giả thiết rằng có các thất bại của thị trường 

(market failure) ở các nước phát triển

– Công nghệ và các yếu tố phái sinh

– Cạnh tranh không hoàn hảo dẫn tới độc quyền 

hoặc lợi nhuận “quá ngưỡng”
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Công nghệ và các yếu tố phái sinh (tiếp)

 Các công ty phát minh ra công nghệ mới thường tạo 
ra kiến thức mà các công ty khác có thể sử dụng 
nhưng không phải trả phí

– Khi phát minh ra công nghệ mới, các công ty tạo ra lợi 
ích cho xã hội mà các công ty khác có thể sử dụng

– Đây là ví dụ về yếu tố phái sinh (externality): lợi ích 
hoặc chi phí đem lại cho các chủ thể khác không phải 
người tạo ra chúng

– Yếu tố phái sinh chỉ ra rằng lợi ích xã hội biên của đầu 
tư không được thể hiện bằng thặng dư của nhà sản 
xuất
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Công nghệ và các yếu tố phái sinh (tiếp)

 Chính phủ có thể muốn khuyến khích đầu tư vào 
công nghệ khi các yếu tố phái sinh tạo ra lợi ích xã 
hội biên cao

 Chính phủ cần xem xét 3 vấn đề

1. Khả năng trợ cấp đúng lĩnh vực

– Nhiều hoạt động của các công ty công nghệ cao 
không liên quan tới việc tạo ra kiến thức: trợ cấp cho 
việc mua thiết bị hoặc trợ cấp cho các công nhân kỹ 
năng thấp

– Kiến thức  và phát minh có thể được tạo ra ở các 
ngành không được coi là công nghệ cao
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Công nghệ và các yếu tố phái sinh (tiếp)

2. Tầm quan trọng về kinh tế của yếu tố phái sinh

– Khó xác định được tầm quan trọng định lượng của 

yếu tố phái sinh đối với nền kinh tế

– Do đó, rất khó xác định cần trợ cấp bao nhiêu cho 

các hoạt động có yếu tố phái sinh

3. Yếu tố phái sinh có thể tác động tới quốc gia khác

– Không nước nào muốn trợ cấp cho các ngành công 

nghiệp tạo ra các yếu tố phái sinh mà tất cả các nước 

khác đều được hưởng lợi
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Cạnh tranh không hoàn hảo và chính 
sách thương mại chiến lược

 Các ngành cạnh tranh không hoàn hảo thường 

bị thống trị bởi một số ít các công ty → các công 

ty này sẽ thu được lợi nhuận độc quyền

 Trong một ngành cạnh tranh không hoàn hảo, 

trợ cấp của Chính phủ có thể chuyển lợi nhuận 

độc quyền từ các công ty nước ngoài sang các 

công ty trong nước 

 Ví dụ?
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Cạnh tranh không hoàn hảo và chính 
sách thương mại chiến lược (tiếp)

 Ví dụ (Phân tích của Brander-Spencer)

– Hai hãng (Boeing và Airbus) cạnh tranh trên thị trường 

thế giới song có trụ sở tại hai lục địa khác nhau (Mỹ và 

châu Âu).

– Hai hãng đều sản xuất máy báy, song lợi nhuận của 

công ty này phụ thuộc vào hành động của công ty kia

– Mỗi công ty sẽ quyết định sản xuất căn cứ vào mức lợi 

nhuận
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Cạnh tranh không hoàn hảo và chính 
sách thương mại chiến lược (tiếp)
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Cạnh tranh không hoàn hảo và chính 
sách thương mại chiến lược (tiếp)

 Kết quả sẽ phụ thuộc vào công ty nào đầu 
tư/sản xuất trước

– Nếu Boeing sản xuất trước, Airbus sẽ không 
sản xuất (vì không có lợi nhuận)

– Nếu Airbus sản xuất trước, Boeing sẽ không 
sản xuất (vì không có lợi nhuận)

 Nhưng nếu Liên minh châu Âu trợ cấp 25, 
kết quả sẽ thay đổi vì Airbus sẽ sản xuất cho 
dù Boeing có sản xuất hay không
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Cạnh tranh không hoàn hảo và chính 
sách thương mại chiến lược (tiếp)
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Cạnh tranh không hoàn hảo và chính 
sách thương mại chiến lược (tiếp)

 Nếu Boeing nghĩ rằng Liên minh châu Âu sẽ trợ cấp 

cho Airbus, Boeing sẽ không tham gia sản xuất nữa

– Do đó, mức trợ cấp 25 sẽ tạo mức lợi nhuận 125 cho Airbus. 

– Trợ cấp tạo nên mức lợi nhuận cao hơn bản thân mức trợ 

cấp vì nó đã ngăn cản cạnh tranh của nước ngoài
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Chính sách thương mại chiến lược là gì?

 “Một Chính sách của Chính phủ tạo nên lợi thế chiến 

lược trong sản xuât cho một công ty trong nước 

được gọi là Chính sách thương mại chiến lược

(Strategic trade policy)”.
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Cạnh tranh không hoàn hảo và chính 
sách thương mại chiến lược (tiếp)

 Một số ý kiến không đồng tình với phân tích trên:

1. Trên thực tế, để thực hiện chính sách thương mại 
chiến lược, cần rất nhiều thông tin từ các hãng

– Các con số chỉ sai lêch một chút sẽ dẫn tới các phán đoán 
khác nhau

– Nếu chính phủ và các nhà kinh tế không dự tính đúng lợi 
nhuận của các hãng?

– Ví dụ, nếu Boeing có công nghệ cao hơn (và chỉ hãng biết 
điều này), nếu Airbus sản xuất, Boeing vẫn có lợi nhuận 
khi sản xuất
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Cạnh tranh không hoàn hảo và chính 
sách thương mại chiến lược (tiếp)
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Cạnh tranh không hoàn hảo và chính 
sách thương mại chiến lược (tiếp)
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Cạnh tranh không hoàn hảo và chính 
sách thương mại chiến lược (tiếp)

 Khi Liên minh châu Âu trợ cấp cho Airbus, cả 

hai hãng vẫn sản xuất và mỗi hãng thu lợi 

nhuận là 5

– Trợ cấp không tạo lợ nhuận cao hơn mức trợ 

cấp vì không ngăn cản được cạnh tranh của 

nước ngoài

 Do đó, trợ cấp đã bị lãng phí, có thể sử dụng 

cho các lĩnh vực khác của nền kinh tế
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Cạnh tranh không hoàn hảo và chính 
sách thương mại chiến lược (tiếp)

2. Phía nước ngoài có thể trả đũa

– Nếu Liên minh châu Âu trợ cấp Airbus, Mỹ có thể trợ cấp 

Boeing, 

– Điều này tạo nên chiến tranh thương mại, và làm lãng phí 

nguồn lực

3. Chính sách thương mại chiến lược, giống như các 

chính sách thương mại khác, có thể bị điều khiển 

bởi một nhóm có quyền lực chính trị
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Chính sách thương mại chiến lược 
trên thực tế

 Nhật bản

– Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật bản khan 

hiếm các nguồn lực

 MITI kiểm soát nguồn lực 

 Chính phủ đổ vốn vào các ngành công nghiệp nặng có 

giá trị gia tăng cao (như thép), rút vốn khỏi các ngành 

đòi hỏi nhiều lao động (như dệt may)

– Từ những năm 1970s, chính phủ đẩy mạnh phát 

triển một số ngành công nghệ cao (điển hình là 

thành công của ngành sản xuất chíp bán dẫn)
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Chính sách thương mại chiến lược 
trên thực tế (tiếp)

 Pháp

– Từ những năm 1960s, Pháp đã hỗ trợ các công 

ty trong ngành công nghệ nhằm chống lại sự 

thống trị của Mỹ và Nhật trong lĩnh vực này

 Mỹ 

– Mỹ đã thúc đẩy sản xuất ở một số ngành như 

nông nghiệp, công nghiệp quốc phòng (Boeing đã 

được lợi từ sự hỗ trợ này)
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